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Công ty Cổ phần kinh doanh 
và dịch vụ Đức Luân

Xuân Khang, 
Như Thanh

4,8 1.312.197 45,00 31/3/2050

1 Đá 1x2 160.000           

2 Đá 4x6 120.000           

3 Đá Mạt 60.000             

Ghi chú

Tài nguyên KS

PHỤC LỤC : GIÁ BÁN VLXD THÔNG THƯỜNG ĐÁ TẠI HUYỆN NHƯ THANH
( Kèm theo công văn số         /UBND -TCKH ngày      tháng  5   năm 2024 của UBND huyện Như Thanh)
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              Tên DN khai thác   mỏ 
(Mã số thuế)                                                          

Vị trí mỏ
Diện tích 

mỏ 
(ha)

Trữ lượng 
cấp phép 
khai thác 

(m3)

Công suất 
khai 

thác/năm
(m3)

Thời hạn 
Khai thác

Trữ lượng 
còn lại 

trước thời 
điểm công 

bố giá 
(m3)

 Giá bán tại mỏ 
chưa bao gồm 

VAT) thời 
điểm từ Tháng 
8 /năm 2023 ( 

đồng/ m3) 

3 Đá Mạt 60.000             

4 Đá 0,5 140.000           

5 Đá hộc 100.000           

6 Đá Base A 140.000           

7 Đá Base B 90.000             

II
Công ty Cổ phần đầu tư 
Thương Mại Cao Nguyên

Xuân Phúc, 
Như Thanh

4,5 507.110 17,00 7/8/2045

1 Đá 1x2 160.000           

2 Đá 4x6 120.000           

3 Đá Mạt 125.000           

4 Đá 2x4 130.000           

5 Đá hộc 120.000           

6 Đá Base A 135.000           

7 Đá Base B 120.000           


